
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số                 /SYT-NVYD         Tuyên Quang, ngày          tháng 01 năm 2023 
V/v cập nhật, thông báo cơ sở đủ điều kiện xác  

định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định  
    số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021.  
 

           

                         Kính gửi: - Công an tỉnh; 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội.  

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 Nghị định Quy 
định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự 
thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.  

 Thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 Của Bộ Y tế 

ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để 

xác định tình trạng nghiện ma túy. 

 Xét theo đề nghị tại Tờ trình số 521/TTr-TTYT ngày 20/12/2022 của 
Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn Tờ trình đề nghị công nhận và thông báo cơ sở 

đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn huyện Yên Sơn. 

Sở Y tế cập nhật cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 

như sau: 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 44, Đường Lê Duẩn, 

Phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

2. Cơ sở điều trị Methadone thành phố Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ 03, 

Phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

3. Cơ sở điều trị Methadone huyện Sơn Dương. Địa chỉ: Tổ dân phố 

Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

4. Cơ sở điều trị Methadone huyện Chiêm Hóa. Địa chỉ: Tổ Vĩnh Tài, thị 

trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Cơ sở điều trị Methadone huyện Yên Sơn. Địa chỉ: Thôn 08, xã Trung 
Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

6. Trạm Y tế xã Đội Bình. Địa chỉ: Thôn Hưng Quốc, xã Đội Bình, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Trạm Y tế xã Nhữ Khê. Địa chỉ: Thôn Cửa Lầu, xã Nhữ Khê, , huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Trạm Y tế xã Nhữ Hán. Địa chỉ: Thôn Đồng Rôm, xã Nhữ Hán, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 



9. Phòng khám đa khoa khu vực Tháng Mười. Địa chỉ: Thôn Tân Thành, 
xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

10. Trạm Y tế xã Hoàng Khai. Địa chỉ: Thôn Yên Lộc, xã Hoàng Khai, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

11. Trạm Y tế xã Chân Sơn. Địa chỉ: Thôn Hoàng Pháp, xã Chân Sơn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

12. Trạm Y tế thị trấn Yên Sơn. Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Chẩu, thị trấn 

Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

13. Trạm Y tế xã Lang Quán. Địa chỉ: Thôn 07, xã Lang Quán, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

14. Trạm Y tế xã Tứ Quận. Địa chỉ: Thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Trạm Y tế xã Quý Quân. Địa chỉ: Thôn 08, xã Quý Quân, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

16. Trạm Y tế xã Lực Hành. Địa chỉ: Làng Ngài, xã Lực Hành, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

17. Trạm Y tế xã Phúc Ninh. Địa chỉ: Thôn Khuôn Thông, xã Phúc Ninh, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

18. Trạm Y tế xã Thái Bình. Địa chỉ: Thôn 04, xã Thái Bình, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

19. Trạm Y tế xã Tiến Bộ. Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Tiến Bộ, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

20. Trạm Y tế xã Tân Long. Địa chỉ: Thôn 05, xã Tân Long, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

21. Trạm Y tế xã Tân Tiến. Địa chỉ: Thôn 05, xã Tân Tiến, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

22. Trạm Y tế xã Trung Trực. Địa chỉ: Thôn 04, xã Trung Trực, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

23. Trạm Y tế xã Công Đa. Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, xã Công Đa, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

24. Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân. Địa chỉ: Thôn Sơn Hạ, xã 
Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  

25. Trạm Y tế xã Kiến Thiết. Địa chỉ: Thôn Pắc Nhiêng, xã Kiến Thiết, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

26. Trạm Y tế xã Đạo Viện. Địa chỉ: Thôn 01, xã Đạo Viện, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

27. Trạm Y tế xã Trung Sơn. Địa chỉ: Thôn Nà Quang, xã Trung Sơn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 



28. Trạm Y tế xã Kim Quan. Địa chỉ: Thôn Làng Nhà, xã Kim Quan, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

29. Trạm Y tế xã Hùng Lợi. Địa chỉ: Thôn Coóc, xã Hùng Lợi, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

30. Trạm Y tế xã Trung Minh. Địa chỉ: Thôn Bản Pình, xã Trung Minh, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

31. Trạm Y tế xã Chiêu Yên. Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, xã Chiêu Yên, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

32. Trạm Y tế xã Phú Thịnh. Địa chỉ: Thôn Trung Thành, xã Phú Thịnh, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

33. Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn. Địa chỉ: Thôn 08, xã Trung 

Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Y tế trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:    

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Đăng cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu VT, NVYD (Thùy). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

La Đăng Tái 
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